
Số lượng
Tình hình sử 

dụng thực tế
Số lượng

Tình hình 

sử dụng 

thực tế

Số lượng

Tình hình 

sử dụng 

thực tế

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

A NĂM HỌC 2025-2026

I
Nguồn vốn từ Chương 

trình/dự án

Không có

II Nguồn vốn địa phương

1 Tivi
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

3

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

48.00

2 Bảng từ
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

10

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

19.50

3 Thiết bị PCCC
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

40.00

4 Đồ dùng bán trú
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

49.98

5 Bàn ghế giáo viên
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

10 bàn 

25 ghế

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

20.00

6 Đồ chơi vườn cổ tích
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1 bộ

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

49.96
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TRƯỜNG MN HOA PƠ-NIÊNG

TRƯỜNG MN HOA PƠ-NIÊNG

Nội dung 

cần làm rõ, 

đề xuất

Kinh phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)

Khó khăn, 

bất cập 

(nếu có)

Tên đơn vị tiếp nhận, sử 

dụng: Trường MN Hoa 

Pơ-Niêng

Tên đơn vị tiếp nhận, 

sử dụng: Trường MN 

Tu K Pan

Tên đơn vị tiếp nhận, 

sử dụng: Trường MN 

Sông Rin
Danh mục thiết bị

Đơn vị tổ chức 

mua sắm/chủ 

đầu tư

Nguồn vốn



7
Thiết bị phòng nghệ 

thuật

Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1 bộ

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

49.80

8 Thiết bị phòng thể chất
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1 bộ

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

49.98

9 Bộ thiết bị dạy học
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

24-36th

3-4T

4-5T

5-6T

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

99.90

10 Máy điều hòa
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

3 cái

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

28.50

11 Máy lọc nước
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

3 cái

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

24.00

12 Đồ chơi ngoài trời
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1 bộ

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

49.66

13 bàn inox + ghế nhựa
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí sự 

nghiệp giáo dục 

năm 2025

4 bàn

40 ghế

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

9.92

14 Máy lọc nước
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí sự 

nghiệp giáo dục 

năm 2025

2

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

15.80

15 con nhún lò xo
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí sự 

nghiệp giáo dục 

năm 2025

8

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích và 

đạt hiệu quả

18.400



1 Đồ chơi ngoài trời
Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

7

Đã đưa vào 

sử dụng 

đúng mục 

đích và đạt 

hiệu quả

49.950

2 Bàn họp
Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

1

Đã đưa vào 

sử dụng 

đúng mục 

đích và đạt 

hiệu quả

32.000

3
Bộ thiết bị tối thiểu 3-4, 

4-5 tuổi

Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

2

Đã đưa vào 

sử dụng 

đúng mục 

đích và đạt 

hiệu quả

99.390

4 Tủ đựng chăn màn
Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

2

Đã đưa vào 

sử dụng 

đúng mục 

đích và đạt 

hiệu quả

12.900

5 Tủ đựng đồ cá nhân trẻ
Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên năm 

2025

7

Đã đưa vào 

sử dụng 

đúng mục 

đích và đạt 

hiệu quả

37.900

1
Bộ thiết bị dạy học 3-5 

tuổi

Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

3

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

95.377



2
Đô chơi  ngoài trời ( cầu 

trượt)

Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

6

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

49.8

3 Tủ lạnh
Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

1

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

15          

4 Máy lọc nước
Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

4

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

25          

5
Giá để đồ chơi và học 

liệu

Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

7

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

13.090

6 Tủ tư trang
Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp 

theo dự toán đầu 

năm 2025

7

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

34.650

I
Nguồn vốn từ Chương 

trình/dự án

1 Không có

II Nguồn vốn địa phương

1 Đồ dùng bán trú
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

1

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, đạt 

hiệu quả

42.381



2 Thiết bị dạy học
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

24-36th

3-4T

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, đạt 

hiệu quả

   44.692 

3 Thiết bị PCCC
Trường MN 

Hoa Pơ-Niêng

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

1

Đã đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, đạt 

hiệu quả

   19.610 

1 Bàn ghế chi o trẻ
Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

45

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

34.875   

2 Giường lưới cho trẻ
Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

100

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

30          

3
Tivi Aqua 4K 50 inch 

AQT50K800UG 

Trường MN 

Tukapan

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

2

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu 

quả

           35 

1
Bộ thiết bị tối thiểu 3-

4tuổi

Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

1

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu quả

           35 

2 Kệ mầm non
Trường MN 

Sông Rin 

Nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  năm 

2026

10

Thiết bị đã 

đưa vào sử 

dụng đúng 

mục đích, 

đạt hiệu quả

           30 
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Ghi chú
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